
CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, THÔN ĐĂNG KÝ 

THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2026 

 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BCĐ, ngày 24/5/2026 của UBND xã Thống Nhất) 

 

TT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ 

HIẾN MÁU 
GHI CHÚ 

1 Văn phòng HĐND&UBND xã 01  

2 Văn phòng Đảng ủy 01  

3 Ban Xây dựng Đảng 01  

4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 01  

5 Phòng Kinh tế 02  

6 Phòng Văn hóa - Xã hội 01  

7 Trung tâm Phục vụ hành chính công 01  

8 Công an xã, tổ an ninh trật tự cơ sở 10  

9 Ban Chỉ huy Quân sự xã 03  

10 Đoàn Thanh niên 10  

11 Hội Nông dân 05  

12 Hội Cựu chiến binh 05  

13 Hội Liên hiệp Phụ nữ 06  

14 Trạm Y tế xã 03  

15 Trường Mầm non Vân Mộng 02  

16 Trường Mầm non Thống Nhất 02  

17 Trường Mầm non Nhượng Bạn 02  

18 Trường TH&THCS Nhượng Bạn 02  

19 Trường Mầm non Hiệp Hạ 02  

20 Trường Mầm non Minh Phát 02  

21 Trường Mầm non Hữu Lân 02  

22 Trường TH&THCS Vân Mộng 02  



23 Trường TH&THCS Thống Nhất 02  

24 Trường TH&THCS Hiệp Hạ 02  

25 Trường PTDTBT TH Minh Phát 02  

26 Trường PTDTBT THCS Minh Phát 02  

27 Trường PTDTBT TH Hữu Lân 02  

28 Trường PTDTBT THCS Hữu Lân 02  

29 Thôn Đông Thoang 02  

30 Thôn Nà Pàm 02  

31 Thôn Khòn Chả 02  

32 Thôn Bản Mới 02  

33 Thôn Ôn Cựu 02  

34 Thôn Khau Mu 02  

35 Thôn Hợp Nhất 02  

36 Thôn Bản Bẻ 02  

37 Thôn Khòn Nà 02  

38 Thôn Kéo Bẻ 02  

39 Thôn Hợp Tiến 02  

40 Thôn Tằm Khuổi 02  

41 Thôn Nà Vàng 02  

42 Thôn Tằm Phiêng 02  

43 Thôn Nà Pán 02  

44 Thôn Hán Sài 02  

45 Thôn Nà Mò 02  

46 Thôn Pò Mạ 02  

47 Thôn Cốc Lại 02  

48 Thôn Bó Tảng 02  

49 Thôn Nà Thì 02  



50 Thôn Khuôn Săm 02  

51 Thôn Khuổi Luồng 02  

52 Thôn Nà Hao 02  

53 Thôn Nà Noong 02  

54 Thôn Nà Lái 02  

55 Thôn Bản Đoóc 02  

56 Thôn Liên Thôn 1 02  

57 Thôn Tằm Pục 02  

58 Thôn Bản Hả 02  

59 Thôn Suối Vằm 02  

60 Thôn Suối Lông 02  

61 Thôn Suối Mỉ 02  

62 Thôn Vinh Tiên 02  

63 Thôn Phai Bây 02  

64 Thôn Bộ 02  

Tổng cộng 150  

 

Ghi chú: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trưởng thôn gửi danh sách người tham 

gia hiến máu tình nguyện năm 2026 về ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện xã Thống 

Nhất (qua Đ/c La Văn Thuần, Chuyên viên Phòng VH-XH xã) trước ngày 

29/5/2026 để tổng hợp. 
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